
DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
 2024/2025



CHƯƠNG TRÌNH
Đối với các nhóm ngành có tỉ lệ chọi cao, điều kiện xét tuyển có thể 
dựa thêm vào các yếu tố liên quan đến học thuật hoặc hoạt động 

ngoại khóa. Truy cập MacEwan.ca/Competitive để xem thông  
tin chi tiết về những yếu tố bổ sung cho các nhóm ngành này.

Để được xét tuyển nhận học sớm, hồ sơ xin nhập học cần có học bạ hoặc phiếu điểm lớp 11 và 12 (cho các môn đã, đang, và sẽ hoàn 
thành) cùng với các yêu cầu tuyển sinh khác. Hồ sơ xin nhập học sẽ được đánh giá dựa trên điểm cuối kì của các môn lớp 11 và/ hoặc 
lớp 12 (hoặc tương đương).

1 Được lựa chọn nhận bằng cao đẳng và kết thúc chương trình học sau khi hoàn thành năm hai của chương trình học.
2 Chương trình học sau cao đẳng: Những chương trình học này yêu cầu bằng chứng nhận hoàn tất một vài lớp học sau trung học phổ thông – những ngành này không nhận sinh 

viên vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tin chi tiết có thể tham khảo qua trang MacEwan.ca/Programs.
3 Cử nhân hoạt động xã hội yêu cầu bằng cao đẳng ngành hoạt động xã hội hoặc hoàn tất 60 chứng chỉ bậc đại học, bao gồm 3 chứng chỉ Văn học, 6 chứng chỉ Nhân loại học, 

Chính trị học, Tâm lý học, hoặc Xã hội học, và SOWK 240: Đại cương hoạt động & phúc lợi xã hội (hoặc tương đương) với điểm từ C- trở lên.
4 Ngành Cử nhân Thiết kế không yêu cầu sinh viên có sản phẩm thiết kế mẫu để ứng tuyển.
5 Ngành xét tuyển có tỉ lệ chọi cao khi số lượng ứng viên đủ điều kiện  nhiều hơn số lượng sinh viên ngành học có thể nhận. Những ngành với tỉ lệ chọi cao có thể có hạn chót ứng 

tuyển sớm hơn, điểm số trung bình cho yêu cầu đầu vào cao hơn, hoặc những yếu tố khác như thi thử hoặc các bài viết mẫu. 

**Để đủ điều kiện: thí sinh cần có ít nhất 30 chứng chỉ sau trung học phổ thông, bao gồm một lớp Văn học với điểm số ít nhất C+. 

*** Du lịch & sinh thái là ngành học kéo dài 2 năm, nhưng được cô đọng lại trong vòng 13 tháng.
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KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN & TỰ NHIÊN
CỬ NHÂN KHOA HỌC XÃ HỘI 4 1 tháng 5 30 tháng 9 CÓ
CỬ NHÂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 4 30 tháng 3 30 tháng 9 CÓ
KHOA KINH TẾ
CỬ NHÂN THƯƠNG MẠI 4 1 tháng 5 30 tháng 9 CÓ
NGÀNH KẾ TOÁN & CHIẾN LƯỢC ĐO LƯỜNG 2 1 tháng 5 Không nhận đầu vào

NGÀNH QUẢN TRỊ VÙNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2 1 tháng 5 Không nhận đầu vào

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 1 tháng 5 Không nhận đầu vào

NGÀNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ 2 1 tháng 5 Không nhận đầu vào

NGÀNH QUẢN LÝ THÔNG TIN & THƯ VIỆN   (Quy định thực tập) 2 1 tháng 5 Không nhận đầu vào CÓ
NGÀNH KINH TẾ LUẬT    (Quy định thực tập) 2 1 tháng 5 Không nhận đầu vào CÓ
NGÀNH DU LỊCH & SINH THÁI ***   (Quy định thực tập) 1 1 tháng 5 Không nhận đầu vào

KHOA NGHỆ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
CỬ NHÂN TRUYỀN THÔNG     (Quy định thực tập) 4 1 tháng 5 30 tháng 9 CÓ
CỬ NHÂN THIẾT KẾ   4 hoặc 2 1 tháng 5 Không nhận đầu vào CÓ4

CỬ NHÂN NGHỆ THUẬT    Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa & nghệ thuật (Quy định thực tập), Âm nhạc sân khấu biểu diễn (Quy định thực tập), Mỹ thuật, and Dàn dựng sân khấu 4 hoặc 2 1 tháng 5 30 tháng 9 CÓ1

CỬ NHÂN ÂM NHẠC JAZZ & ĐƯƠNG THỜI 4 1 tháng 5 Không nhận đầu vào CÓ1

NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG**   (Quy định thực tập) 1 1 tháng 5 Không nhận đầu vào 2

FACULTY OF HEALTH AND COMMUNITY STUDIES
CỬ NHÂN CHĂM SÓC TRẺ EM     (Quy định thực tập) 4 hoặc 2 30 tháng 3 Không nhận đầu vào CÓ1

CỬ NHÂN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON   (Quy định thực tập) 4 hoặc 2 1 tháng 5 Không nhận đầu vào CÓ1

CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ HỘI    (Quy định thực tập) 4 30 tháng 3 Không nhận đầu vào CÓ3

NGÀNH CHÂM CỨU   (Quy định thực tập) 3 30 tháng 3 Không nhận đầu vào CÓ
NGÀNH DỊCH VỤ CẢI HUẤN    (Quy định thực tập) 2 30 tháng 3 Không nhận đầu vào CÓ
NGÀNH MASSAGE TRỊ LIỆU    (Quy định thực tập) 2 30 tháng 3 Không nhận đầu vào CÓ
NGÀNH CẢNH XÁC VÀ ĐIỀU TRA    (Quy định thực tập) 2 30 tháng 3 Không nhận đầu vào CÓ
NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI    (Quy định thực tập) 2 30 tháng 3 Không nhận đầu vào CÓ
NGÀNH TRỢ LÝ TRỊ LIỆU    (Quy định thực tập) 2 30 tháng 3 Không nhận đầu vào CÓ
FACULTY OF NURSING
CỬ NHÂN KHOA HỌC NGÀNH Y TÁ    (Quy định thực tập) 4 30 tháng 3 30 tháng 9 CÓ
CỬ NHÂN Y TÁ SỨC KHỎE TÂM THẦN    (Quy định thực tập) 1 1 tháng 5 30 tháng 9 2

NGÀNH Y TÁ SỨC KHỎE TÂM THẦN    (Quy định thực tập) 3 30 tháng 3 Không nhận đầu vào CÓ

Chuyên ngành: Nhân loại học, Thống Kê Ứng dụng, Sinh học, Hóa học, Khoa học máy tính, Kinh tế 
học, Văn học, Sử học, Toán thống kê & khoa học máy tính, Toán học, Triết học, Vật lý học, Chính trị 
học, Tâm lý học, Xã hội học

Chuyên ngành: Nhân loại học, Thống Kê Ứng dụng, Sinh học, Hóa học, Khoa học máy tính, Kinh tế học, Văn học, Sử học, 
Toán thống kê & khoa học máy tính, Toán học, Triết học, Vật lý học, Chính trị học, Tâm lý học, Xã hội học

http://MacEwan.ca/Competitive
http://MacEwan.ca/Programs
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MacEwan University
10700 - 104 Avenue
Edmonton, Alberta
T5J 4S2 Canada

/macewaninternational

YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH (ELP)
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG VÀ CHỨNG CHỈ
IELTS - Điểm tổng ít nhất 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 5.5.
TOEFL - 86 iBT (qua Internet) và thấp nhất là 21 cả 4 kỹ năng 
Nghe/ Nói/ Đọc/ Viết.
Duolingo – Điểm thấp nhất là 115.

CỬ NHÂN KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH Y TÁ
IELTS – Điểm tổng ít nhất 6.5 và kỹ năng Đọc và Viết ít nhất 5.5, 
Nghe ít nhất 6.0 và nói ít nhất 7.0.
TOEFL - 86 iBT (qua Internet) và thấp nhất là 21 cho kỹ năng Đọc 
và Viết, thấp nhất là 23 cho kỹ năng Nghe và 26 cho kỹ năng Nói.

NGÀNH Y TÁ SỨC KHỎE TÂM THẦN
IELTS – Điểm tổng ít nhất 7.0 và thấp nhất là 6.5 cho kỹ năng Đọc, 
7.0 cho kỹ năng Viết, 7.0 cho kỹ năng Nói và 7.5 cho kỹ năng Nghe.
TOEFL - 98 iBT (qua Internet) với điểm thấp nhất là 21 cho kỹ năng 
Đọc, 27 cho kỹ năng Viết, 27 cho kỹ năng Nghe và 26 cho kỹ năng 
Nói.
Truy cập MacEwan.ca/ELP để biết thêm thông tin chi tiết về điều 
kiện tiếng Anh.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC DỰ BỊ
TIẾNG ANH BỔ SUNG (EAL)
Phát triển kỹ năng tiếng Anh thông qua các khóa học bậc đại học. 
Ứng tuyển trực tiếp thông qua MacEwan.ca/EAL.
Điều kiện ứng tuyển: điểm tổng IELTS ít nhất 4.0 (với không kỹ 
năng nào dưới 3.5), hoặc điểm Duolingo ít nhất 55, hoặc tương 
đương.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC DỰ BỊ
Chương trình này tích hợp các lớp tiếng Anh bổ sung, các lớp bổ 
túc trung học phổ thông, và cả vài lớp đại cương bậc đại học. Bạn 
sẽ học lớp Foundations 101 để tìm hiểu về cách nghiên cứu, viết 
luận, và thuyết trình cùng với các kỹ năng quan trọng khác để 
thành công trong môi trường học thuật ở Canada. Ứng tuyển qua 
ApplyAlberta.
Điều kiện ứng tuyển: điểm tổng IELTS it nhất 5.5 với các kỹ năng ít 
nhất 4.5, hoặc ít nhất 85 qua Duolingo, hoặc tương đương.

+1 780-497-5397
+1 888-497-4622
international@macewan.ca
MacEwan.ca/International

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

@macewaninternational @macewanintrntnl

CÁC BƯỚC ỨNG TUYỂN
1. Đăng ký ứng tuyển qua ApplyAlberta.ca.

2. Bạn sẽ được nhận một email với đuôi myMacEwan.ca. Vui lòng 
đăng nhập vào myMacEwan Portal. Sau đó, tất cả mọi thông tin 
liên quan đều được gửi qua email này.

3. Nộp các giấy tờ điện tử qua myStudentSystem tại myMacEwan 
Portal trước 1 tháng 8 cho kỳ nhập học mùa Thu và trước 1 tháng 
12 cho kỳ nhập học mùa Đông: 
a. Đăng nhập vào myMacEwan.ca và truy cập myStudentSystem 
b. Truy cập “My Documents” 
c. Chọn loại tệp tin và đăng tải các giấy tờ liên quan và bản phiên   
    dịch riêng biệt: 
         Kết quả ELP (IELTS, TOEFL, etc.) High Bảng điểm 
         Bảng điểm sau trung học phổ thông (đại học hoặc cao  
         đẳng, nếu có) 
         Bảng dịch 
         Trang có hình của hộ chiếu (để xác minh tên)

4. Vui lòng kiểm tra yêu cầu đầu vào cho từng ngành học cụ thể, và 
tải lên những giấy tờ liên quan, nếu cần thiết, ví dụ như chứng chỉ 
sơ cấp cứu hoặc giấy kiểm tra tư pháp hình sự. Đồng thời, vui lòng 
sắp xếp hẹn để được thử vai và nộp các sản phẩm thiết kế cho từng 
chương trình học, nếu yêu cầu.

5. Hồ sơ xin học sẽ không được xét duyệt đến khi tất cả các giấy tờ 
cần thiết được nhận. Thời gian xét duyệt được tính từ ngày các giấy 
tờ yêu cầu được nhận.

6. Sau khi nhận được quyết định nhận học qua Hệ thống MyStudent, 
bạn phải chấp nhận quyết định nhận học và thanh toán tiền đặt 
cọc bằng Flywire trước hạn chót đăng ký.

7. Tất cả giấy tờ chính thức cuối cùng phải được gửi trực tiếp tới 
trường MacEwan trước ngày 1 tháng 8 cho kỳ nhập học mùa Thu và 
trước ngày 1 tháng 12 cho kỳ nhập học mùa Đông.

HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ
 » Khoảng phí bao gồm lệ phí và sách giáo khoa cho cả năm học.

 » Cử Nhân/ Cao Đẳng: $25,000 - $27,000 CAD 

 » Các chương trình đào tạo chuyên sâu: $28,000 - $30,000 CAD 
(Châm cứu, Cử nhân thiết kế, Cử nhân Y tá, Ngành Y tá Sức khỏe 
tâm thần)

 » Chương trình nền tảng: $14,500 - $16,000 CAD

 » Tiếng Anh bổ sung (14 tuần): $6,000 CAD 

 » Chi phí sinh hoạt là phí bổ sung  và không bao gồm trong lệ phí, 
học phí và sách giáo khoa.  

Ký túc xá của trường MacEwan có mức giá hữu nghị,  
và sinh viên không cần phải di chuyển nhiều đến lớp học!  
Xem MacEwan.ca/Residence để biết thêm thông tin chi tiết.

Xem MacEwan.ca/InternationalFees để tính toán học phí và  
lệ phí của các chương trình cụ thể.

*Tất cả đơn vị tiền tệ quy về tiền Đô la Canada.

https://www.facebook.com/MacEwanInternational
http://MacEwan.ca/ELP
http://MacEwan.ca/EAL
http://ApplyAlberta.ca
tel://17804975397
tel://18884974622
mailto:international%40macewan.ca?subject=
http://MacEwan.ca/International
https://www.instagram.com/macewaninternational/
https://twitter.com/macewanintrntnl
http://ApplyAlberta.ca
http://myMacEwan.ca
http://myMacEwan.ca
http://MacEwan.ca/Residence
http://MacEwan.ca/InternationalFees

